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	CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4S
Email: contact@sm4s.vn 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0937 396 616
Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội - (04) 7308 6680

Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

HCM - (08) 7308 6680




BẢNG GIÁ DỊCH VỤ WEB4STEPS
(Áp dụng từ ngày 30/10/2018)
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	Mô tả
	Basic
	Professional
	VIP

	Đơn giá/ tháng khi mua 1 năm
	             292,000 
	            492,000 
	592,000 

	Đơn giá/ tháng khi mua 3 năm
	232,000 
	392,000 
	472,000 

	Phí cài đặt lần đầu
	800,000
	1,200,000
	1,600,000

	KHUYỄN MÃI HOT

	Tặng thời gian sử dụng
	Đăng ký 3 năm tặng 1 năm hoặc 6 năm dùng trọn đời
	Đăng ký 3 năm tặng 1 năm hoặc 5 năm dùng trọn đời
	Giảm 20% năm đầu tiên

	WEBSITE E-COMMRCE
	Cơ bản
	Full
	Tặng miễn phí

	BÁN HÀNG TRẢ GÓP
	x
	v
	v

	PHẦN MỀM QLBH ĐA KÊNH
	x
	x
	Full

	FACEBOOK SHOP
	262,000
	Free
	Free

	ZALO SHOP
	x
	Free
	Free

	BÁN HÀNG TRÊN LAZADA
	x
	Free
	Free

	BÁN HÀNG TRÊN SHOPEE
	x
	Free
	Free

	WEBSITE E-COMMRCE

	Tên miền quốc tế
	x
	miễn phí năm đầu
	Free theo hợp đồng

	Bảo mật SSL
	x
	Free theo hợp đồng
	Free theo hợp đồng

	Email theo tên miền
	5 email
	15 email
	25 email

	Thiết kế banner lần đầu
	1 banner
	2 banner
	5 banner

	Nhập liệu lần đầu tiên(Max)
	20 sản phẩm
	50 sản phẩm
	80 sản phẩm

	Số lượng sản phẩm
	Không giới hạn
	Không giới hạn
	Không giới hạn


	Bài viết
	Không giới hạn
	Không giới hạn
	Không giới hạn

	Băng thông
	20Gb
	Không giới hạn
	Không giới hạn

	Dung lượng
	2GB
	5GB
	15GB

	Tên miền riêng
	v
	v
	v

	GIAO DIỆN - BỐ CỤC
	
	
	

	Thêm bớt menu chính
	Mặc định
	v
	v

	Điều chỉnh bố cục trang
	Mặc định
	v
	v

	Tương thích thiết bị di động
	Mặc định
	v
	v

	Tùy chỉnh giao diện
	Mặc định
	v
	v

	Tùy chỉnh màu sắc
	Mặc định
	v
	v

	Ẩn bản quyền Nhân Hòa
	x
	v
	v

	Ngôn ngữ
	Tiếng Việt
Tiếng Anh
	Tiếng Việt
Tiếng Anh
	Tiếng Việt
Tiếng Anh

	Quản lý đơn hàng từ nhiều kênh
	x
	v
	v

	Tích hợp thanh toán qua PayPal
	100,000
	v
	v

	Tích hợp thanh toán qua OnePay
	100,000
	v
	v

	Tích hợp thanh toán qua Bảo Kim
	100,000
	v
	v

	Tích hợp thanh toán qua Ngân Lượng
	100,000
	v
	v

	Tích hợp đơn vị vận chuyển GHN
	100,000
	v
	v

	Tích hợp đơn vị vận chuyển VNPost
	100,000
	v
	v

	Quản lý đơn hàng vận chuyển
	x
	v
	v

	Đơn hàng chưa hoàn tất
	v
	v
	v

	Công cụ tạo, quản lý khuyến mãi
	x
	v
	v

	API mở rộng hệ thống
	v
	v
	v

	MARKETING VÀ QUẢNG CÁO
	
	v
	v

	Tạo mã giảm giá
	
	
	

	Theo dõi lượt truy cập
	v
	
	

	Banner và popup quảng cáo
	
	
	

	Tính năng bán(mua) hàng trả góp
	
	
	

	Tính năng khuyến mại đếm ngược
	
	
	

	SMS Marketing
	
	
	

	Kết nối fanpage, Facebook Store
	v
	
	

	Like, Share, Comment bài viết, sản phẩm
	v
	
	

	Tạo Sitemap tự động
	
	
	

	Tùy chỉnh URL, keyword tối ưu SEO
	
	v
	v

	Google Analytics
	
	v
	v

	PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG
	x
	x
	v

	Quản lý sản phẩm
	
	
	

	Quản lý tồn kho
	
	
	

	Quản lý Online - Vận chuyển
	
	
	

	Quản lý bán hàng
	
	
	

	Kế toán công nợ
	
	
	

	Bảo hành sửa chữa
	
	
	

	Cài đặt mẫu in
	
	
	

	Quản lý nhân viên


	
	
	

	Quản lý lưu trữ thông tin khách hàng
	
	
	

	Quản lý nhà cung cấp
	
	
	

	Báo cáo doanh thu
	
	
	

	Báo cáo bán lẻ
	
	
	

	Báo cáo bán buôn
	
	
	

	Doanh thu theo kênh bán hàng
	
	
	

	Báo cáo doanh thu theo ngày 
	
	
	

	Báo cáo doanh thu theo cửa hàng
	
	
	

	Báo cáo doanh thu theo thương hiệu 


	
	
	

	Báo cáo doanh thu theo từng sản phẩm
	
	
	

	Báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng


	
	
	

	Cài đặt 
	
	
	


TÍNH NĂNG THÊM
	Thiết kế giao diện mới hoàn toàn
	1.500.000 VNĐ
	Nội dung + hình ảnh khách hàng phải cung cấp

	Thiết kế 01 banner mới (1 kích thước)
	150.000 VNĐ
	Logo, Banner khách hàng phải cung cấp hoặc thuê làm có giá sẳn

	Thiết kế 01 banner mới (3-5 kích thước)
	150.000 VNĐ
	Mỗi sản phẩm hoặc tin tức có tối thiểu là 0 hình và tối đa là 5 hình

	Upload nội dung (*)
	8.000 VNĐ/ BÀI
	Nội dung và hình ảnh do khách hàng cung cấp.

	Upload banner + ảnh
	5.000 VNĐ/ ẢNH
	Baner do khách hàng cung cấp.

	Tìm kiếm thông minh
	1.000.000 - 2.000.000VNĐ
	Các yêu cầu và dữ liệu, khách hàng cần cung cấp trong vòng 1 tuần kể từ ngày ký hợp đồng đảm bảo tiến độ hoàn thành.

	Tích hợp thêm cổng thanh toán ngoài gói.
	1.000.000VNĐ
	 

	Nâng cấp phiên bản.
	1.500.000Đ - 2.000.000VNĐ
	Các yêu cầu và dữ liệu, khách hàng cần cung cấp trong vòng 1 tuần kể từ ngày ký hợp đồng đảm bảo tiến độ hoàn thành.

	Phát triển tính năng mới
	CHI PHÍ PHỤ THUỘC VÀO CHỨC NĂNG YÊU CẦU.
	Các yêu cầu và dữ liệu, khách hàng cần cung cấp trong vòng 1 tuần kể từ ngày ký hợp đồng đảm bảo tiến độ hoàn thành.


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: VND

Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

1. Tên ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Á Châu ( Hoàng Cầu, Hà Nội )

Số tài khoản: 2282282288  
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4S
2.   Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Hoàng Cầu, HN)

Số tài khoản: 19132793466018
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4S
Khách hàng khu vực phía Nam 
2. Tên ngân hàng: Techcombank ( Chi Nhánh )

3. Số tài khoản: 19027511408012

4. Tên tài khoản: Chi Nhánh Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa Tại Tp.Hồ Chí Minh

5. Chi nhánh: Đông Sài Gòn




Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4S
Địa chỉ trụ sở: Tầng 02, Số 32, đường Võ Văn Dũng - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.
Tel: 0937 369 616 – Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Website: www.web4s.vn/ 
· Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (08) 7308 6680 – Fax: (08) 8681 015 

Email: hcmsales@nhanhoa.com
Kính gửi: Quý khách hàng�
�
Công ty Cổ Phần Giả Pháp Công Nghệ 4S xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá dịch vụ quản lý và bán


 hàng đa








Starter


Advanced


Enterprise


E-commerce


Professional





Dung lượng


300MB


600MB


1000MB


2000MB


5000MB





Băng thông


Không giới hạn


Không giới hạn


Không giới hạn


Không giới hạn


Không giới hạn





Phí cài đặt


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí





Số lượng hộp thư


10


10


10


10


10





Đăng ký 6 tháng


139.000 vnđ/th


199.000 vnđ/th


269.000 vnđ/th


349.000 vnđ/th


469.000 vnđ/th





Đăng ký 12 tháng


119.000 vnđ/th


179.000 vnđ/th


249.000 vnđ/th


329.000 vnđ/th


449.000 vnđ/th





Đăng ký 18 tháng


109.000 vnđ/th


169.000 vnđ/th


239.000 vnđ/th


319.000 vnđ/th


439.000 vnđ/th





Đăng ký 24 tháng


99.000 vnđ/th


159.000 vnđ/th


229.000 vnđ/th


309.000 vnđ/th


429.000 vnđ/th








� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/dang-ky/starter.html" �Đặt hàng�


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/dang-ky/advanced.html" �Đặt hàng�


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/dang-ky/enterprise.html" �Đặt hàng�


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/dang-ky/e-commerce.html" �Đặt hàng�


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/dang-ky/professional.html" �Đặt hàng�





Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo:� HYPERLINK "ymsgr:sendIM?web4steps" �� INCLUDEPICTURE "http://opi.yahoo.com/online?u=web4steps&m=g&t=1" \* MERGEFORMATINET ����


Skype: � HYPERLINK "skype:web4steps?call" �Web4steps� 


Email:� HYPERLINK "mailto:web4steps@nhanhoa.com" �web@nhanhoa.com�


Hotline:08.3868.1936 (ext 33)


Trợ giúp


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/tong-quan-ve-web4steps.html" �Tổng quan về Web4steps �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/nhung-cau-hoi-thuong-gap.html" �Những câu hỏi thường gặp �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/huong-dan-dang-ky.html" �Hướng dẫn đăng ký �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/giao-dien-web.html" �Giao diện Web �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/quan-ly-tin-tuc.html" �Quản lý tin tức �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/quan-ly-tin-hoat-dong.html" �Quản lý tin hoạt động �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/quan-ly-dich-vu.html" �Quản lý dịch vụ �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/quan-ly-san-pham.html" �Quản lý sản phẩm �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/quan-ly-don-hang.html" �Quản lý đơn hàng �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/huong-dan-chen-anh.html" �Hướng dẫn chèn ảnh �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/quan-ly-tai-khoan.html" �Quản lý tài khoản �


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/kho-giao-dien.html" �� INCLUDEPICTURE "http://web.nhanhoa.com/templates/images/graphics/tempstore.jpg" \* MERGEFORMATINET ����


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/dang-ky.html" �� INCLUDEPICTURE "http://web.nhanhoa.com/templates/images/graphics/register.jpg" \* MERGEFORMATINET ����





Top of Form


Bottom of Form


� HYPERLINK "http://web.nhanhoa.com/tro-giup/huong-dan-dang-ky.html" �� INCLUDEPICTURE "http://web.nhanhoa.com/templates/images/graphics/regguide.jpg" \* MERGEFORMATINET ����


�
�
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